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Báo cáo có sử dụng thông tin 
và số liệu đã công bố của các tổ chức

Cùng một số đối tác khác. Xin chân thành cảm ơn, 

Đặc biệt chúng tôi cảm ơn sự hợp tác của 
Đại sứ quán Kazakhstan tại Việt Nam

trong quá trình thực hiện ấn phẩm này.
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TỔNG QUAN VỀ KAZAKHSTAN

Kazakhstan là quốc gia nằm ở khu vực Trung Á, thuộc Liên bang Xô-Viết 
cũ. Với diện tích gần 3 triệu km2, trải dài từ Đông Âu qua đến tận Tây Á, 
Kazakhstan là quốc gia lớn thứ 9 trên thế giới. Nếu di chuyển bằng tàu lửa 

địa phương, để đi từ cực Tây sang cực Đông của Kazakhstan phải mất đến 50 giờ đồng 
hồ. So với các quốc gia vùng Trung Á thuộc khối Xô Viết cũ, Kazakhstan hiện là quốc 
gia giàu có nhất vùng, chiếm 60% GDP toàn khu vực. Con số này nhờ vào ngành công 
nghiệp dầu khí và khai thác khoáng sản. Kazakhstan cũng là quốc gia xuất khẩu uranium 
lớn nhất thế giới và sở hữu 12% trữ lượng uranium trên trái đất.

Hiếm có nơi nào trên thế giới mà bạn có thể trải nghiệm nhiều dạng địa hình và cảnh 
quan thiên nhiên khác nhau trong cùng một quốc gia. Với diện tích rộng lớn và trải dài 
qua nhiều vùng lãnh thổ, địa hình của Kazakhstan vừa bao gồm núi tuyết và hồ sâu, thảo 
nguyên và đồng bằng, lại vừa có cả sa mạc và những đồi cát miên man.

Với diện tích rộng lớn và là quê hương của những bộ lạc du mục vùng Trung Á, 
Kazakhstan là một quốc gia rất đa dạng về văn hóa. Có đến 120 sắc dân cùng sinh sống 
ở đây. Một điều thú vị là mặc dù tiếng Kazakh là ngôn ngữ chính, có đến hơn phân nửa 
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dân số không nói thứ tiếng này. Họ sử dụng tiếng Nga làm ngôn ngữ giao tiếp chính.
Kazakhstan sở hữu 3 Di sản Thế giới được UNESCO công nhận, bao gồm thảo 

nguyên Saryarka – là nơi sinh sống của nhiều loài chim và động vật quý hiếm; Tamgaly 
– quần thể hơn 5000 bức tranh vẽ trên vách hang động của người tiền sử; lăng mộ của 
Khoja Akhmet Yassawi – một nhà thơ và nhà Sufi giáo (một nhánh Hồi giáo) người Turk 
sống vào thế kỷ XII.

Tên nước: Cộng hòa 
Kazakhstan

Ngày quốc khánh: 
16/9/1991

Thủ đô: Nur-
Sultan. Ngày 20 tháng 3 
năm 2019, thủ đô của 
Kazakhstan được đổi tên từ 
Astana thành Nur-Sultan 
theo tên của Tổng thống Nursultan Nazarbayev vừa tuyên bố từ chức. 

Vị trí địa lý: Kazakhstan nằm ở Trung Á, phía Tây Bắc của Trung Quốc, 1 phần phía 
đông của sông Ural ở Đông Châu Âu.

Diện tích: 
• Tổng: 2.724.900 km2

• Đất đai: 2.699.700 km2

• Nước: 25.200 km2

Khí hậu: Mùa đông rất lạnh, mùa hè rất nóng. Lượng mưa thấp, 200mm ở phía bắc, 
500mm ở phía nam. Khí hậu rất khô và trong các vùng sa mạc.

Tài nguyên thiên nhiên: dầu mỏ, khí đốt tự nhiên, than đá, quặng sắt, mangan, 
quặng crom, niken, coban, đồng, molypden, chì, kẽm, bôxít, vàng, uranium. Trữ lượng 
hydrocacbon và khoáng sản rộng lớn; nhiên liệu hóa thạch đáng kể, trữ lượng lớn các 
khoáng chất và kim loại khác bao gồm uranium, đồng, và kẽm; khu vực nông nghiệp lớn 
với chăn nuôi và ngũ cốc

Dân số: 19.1 triệu người (ước tính đến tháng 7 năm 2020). Tốc độ tăng dân số 
đạt 0,89%.

Dân tộc: Người Kazakh (Qazaq) 68%, người Nga 19,3%, người Ukraina 1,5%, người 
Duy Ngô Nhĩ 1,5%, người Tatar 1,1%, người Đức 1%, dân tộc khác 4,4% (ước tính năm 
2019)

Ngôn ngữ: tiếng Nga chính thức, được sử dụng trong kinh doanh hàng ngày, được 
chỉ định là “ngôn ngữ của liên lạc giữa các dân tộc”. Ngoài ra còn có tiếng Kazakh và 
tiếng Anh. 
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Thành phần dân tộc (2019)

Hành chính: Thể chế nhà nước - Theo thể chế Cộng hòa tổng thống, lưỡng viện 
(từ năm 1991). Hiến pháp mới đã được soạn thảo ngày 30 tháng Tám năm 1995, sửa 
đổi năm 1998. Gồm 14 vùng và 3 thành phố. Cơ quan lập pháp (gồm Thượng viện 
47 thành viên và Hạ viện 67 thành viên) được bầu bằng tuyển cử phổ thông đầu phiếu, 
nhiệm kỳ 5 năm. Tổng thống được bầu với nhiệm kỳ 7 năm. Thủ tướng do Tổng thống 
bổ nhiệm và được Quốc hội thông qua.

Tổng thống: Kassym-Jomart TOKAYEV
Thủ tướng: Askar MAMIN
Đơn vị tiền tệ: Tenge Kazakhstan là tiền tệ Kazakhstan (KZ, KAZ). Tenge Kazakhstan 

được chia thành 100 tiyn. 1 KZ gần bằng 53,91 VND (tháng 6 năm 2021)
Tôn giáo: Hồi giáo 70,2%, Thiên chúa giáo 26,2% (chủ yếu là Chính thống Nga), 

khác 0,2%, người vô thần 2,8%, không xác định 0,5%

Cơ cấu tôn giáo
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Phân bố dân cư Thành thị - Nông thôn (2018)

Tỷ lệ tăng trưởng GDP thực và Lạm phát
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GDP theo ngành
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NHỮNG LƯU Ý KHI KINH DOANH 
TẠI THỊ TRƯỜNG KAZAKHSTAN

TỔNG QUAN NỀN KINH TẾ 

Kazakhstan là nước cộng hòa lớn thứ hai thuộc Liên Xô cũ, chỉ sau Nga và là 
nước lớn thứ chín trên thế giới về lãnh thổ. Đất nước này có nguồn tài nguyên 
thiên nhiên dồi dào - bao gồm dầu, khí đốt, than đá, uranium và các mỏ 

khoáng sản khác - và đã khai thác các nguồn tài nguyên này để xây dựng nền kinh tế 
hàng đầu Trung Á. Kazakhstan cũng đang nổi lên như một trung tâm vận tải và logistic 
lớn trong khu vực, kết nối các thị trường lớn và phát triển nhanh của Trung Quốc và Nam 
Á với Nga và Tây Âu bằng đường bộ, đường sắt và cảng trên biển Caspi. Kazakhstan 
là cửa ngõ thương mại dẫn đến thị trường có khoảng 150 triệu người tiêu dùng ở các 
nước thuộc biển Caspi, 50 triệu người ở Trung Á và 300 triệu người ở miền Tây Trung 
Quốc. Ngoài ra, Kazakhstan tự hào có tiềm năng nông nghiệp đáng kể cho cả sản xuất 
ngũ cốc và chăn nuôi. Với tầng lớp trung lưu ngày càng tăng, Kazakhstan cung cấp triển 
vọng thương mại và đầu tư cho các công ty nước ngoài đang tìm kiếm cơ hội mới trong 
thị trường đang phát triển, mới nổi này.

Kể từ khi giành được độc lập vào năm 1991, Kazakhstan đã không ngừng nỗ lực 
cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh của mình. Chính phủ Kazakhstan nhận thấy 
sự cần thiết phải thực hiện các cải cách kinh tế mang tính chuyển đổi để thúc đẩy năng 
suất và tăng trưởng.
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Tuy nhiên, việc thực hiện các cải cách không đồng đều và còn nhiều thách thức trong 
việc giải quyết các vấn đề liên quan đến khả năng cạnh tranh và đa dạng hóa kinh tế của 
đất nước, sự phụ thuộc quá mức vào khu vực khai thác, nạn tham nhũng, bộ máy hành 
chính còn kém hiệu quả, trách nhiệm hình sự đối với các hành vi vi phạm thuế ngoài ý 
muốn và thực thi pháp luật tùy tiện, đặc biệt là ở cấp khu vực và thành phố trực thuộc 
trung ương.

Vào năm 2019, Ngân hàng Thế giới đã đưa ra dự báo nền kinh tế Kazakhstan sẽ 
tăng trưởng 3,7% vào năm 2020. Con số này sẽ giảm so với mức hơn 4% một chút của 
Kazakhstan được ghi nhận vào năm 2019. Tuy nhiên, đại dịch COVID-19 đã mang đến 
cho Kazakhstan cú sốc lớn đối với nền kinh tế trong gần hai thập kỷ và đã có tác động 
tiêu cực lớn đến tăng trưởng. Việc Kazakhstan không đa dạng hóa nền kinh tế khỏi ngành 
dầu khí có nghĩa là con đường phục hồi kinh tế sẽ phụ thuộc phần lớn vào sự phục hồi 
của giá dầu. Tuy nhiên, ngành nông nghiệp đang phát triển nhanh của Kazakhstan và 
tiềm năng trở thành một trung tâm trung chuyển quan trọng trong khu vực sẽ giúp ích khi 
quốc gia này nỗ lực để lấy lại vị thế kinh tế của mình.

 ¾ Cơ hội mới do Đại dịch COVID-19 mang lại

 ¾ Những lưu ý khác

Trong khi thay đổi nền kinh tế vào năm 2020, cuộc khủng hoảng COVID-19 
cũng đã bộc lộ những cơ hội ở Kazakhstan. Đặc biệt, cuộc khủng hoảng đã đặt trọng 
tâm mới vào lĩnh vực hậu cần logistic, công nghệ kỹ thuật số và lĩnh vực tài chính. 
Theo báo cáo của KPMG về Tác động của COVID-19 đối với các lĩnh vực kinh tế 
chính ở Kazakhstan, trong đó các nhu cầu cấp bách nhất là: sử dụng nền tảng điện 
tử để cung cấp các dịch vụ công (bao gồm giáo dục từ xa đến các vùng nông thôn); 
giải pháp thương mại trực tuyến; vận chuyển hàng hoá; phát triển các sản phẩm kỹ 
thuật số trong lĩnh vực tài chính; giải pháp CNTT để theo dõi năng suất làm việc từ 
xa; hiện đại hóa mạng viễn thông do khối lượng công việc nhiều; tài trợ và đầu tư 
vào các sân bay và các dự án sử dụng nhiều vốn trong lĩnh vực khai khoáng và nông 
nghiệp cùng những dự án khác

Chính phủ Kazakhstan đã nỗ lực cải cách môi trường đầu tư, nỗ lực đã thành công 
trong việc thay đổi một số bối cảnh pháp lý, nhưng vẫn còn nhiều thứ phải cải cách. 
Các nhà chức trách Kazakhstan đã thực hiện 43 cải cách theo Báo cáo kinh doanh của 
Ngân hàng Thế giới kể từ năm 2008. Tuy nhiên, quốc gia này vẫn kém về tính minh 
bạch và các chỉ số khác quan trọng đối với các nhà đầu tư, chỉ xếp thứ 113 trong số 
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180 quốc gia trong Chỉ số Nhận thức Tham nhũng 2019 của Tổ chức Minh bạch 
Quốc tế (TI). Theo Biểu tham nhũng toàn cầu của TI, 17% người sử dụng dịch vụ công 
ở Kazakhstan đã trả hối lộ. Những nỗ lực của chính phủ trong việc cải thiện bối cảnh 
đầu tư đang diễn ra theo Lộ trình Kinh doanh 2025 và mở rộng hơn thế với Chiến lược 
Kazakhstan 2050, nhằm đưa quốc gia này vào danh sách 30 quốc gia phát triển nhất 
vào năm 2050.

Báo cáo gần đây nhất trong Chỉ số tự do kinh tế của Tổ chức di sản đã đánh giá quốc 
gia này là “tự do ở mức độ vừa phải” và xếp thứ 39 trong số 180 quốc gia, cao hơn các 
nước láng giềng Trung Quốc (# 103) và Nga (# 94). Điểm tổng thể của Kazakhstan đã 
tăng 4,2 điểm so với năm trước do sự gia tăng lớn về điểm số sức khỏe tài chính.

THÁCH THỨC THỊ TRƯỜNG

 ¾ Địa lý

Kazakhstan, là một quốc gia không giáp biển, không có khả năng tiếp cận trực tiếp 
với các thị trường Tây Âu, mặc dù nó có vị trí gần với hai thị trường lớn: Trung Quốc 
và Nga. Chi phí vận chuyển cao trong giá cuối cùng của sản phẩm xuất khẩu không chỉ 
cản trở khả năng cạnh tranh của quốc gia trên thị trường quốc tế mà còn cản trở việc mở 
rộng đầu tư vào các lĩnh vực không phải chủ đạo của nền kinh tế. Người ta dành nhiều 
sự quan tâm cho việc phát triển cơ sở hạ tầng giao thông hiện đại để tạo tiềm năng 
cho Kazakhstan như một quốc gia trung chuyển cho các luồng hàng hóa. Chính phủ 
Kazakhstan đang cố gắng giải quyết những thách thức này bằng cách thực hiện một số 
chương trình của nhà nước và tiếp cận sâu hơn nữa các công ước giao thông vận tải nội 
địa và các thỏa thuận pháp lý.

Cạnh tranh gay gắt diễn ra khi Nga, Trung Quốc và các nước EU tranh giành sức mua 
ngày càng tăng của Kazakhstan. Các sản phẩm rẻ tiền từ Trung Quốc và Nga luôn sẵn 
sàng cung cấp qua biên giới.

Tiến trình hội nhập kinh tế Á-Âu diễn ra trái chiều. Dự án bắt đầu với Liên minh 
thuế quan, do Nga, Kazakhstan và Belarus khởi xướng vào năm 2010. Nó đã biến thành 
Không gian kinh tế duy nhất vào năm 2012 và được thay thế bởi Liên minh kinh tế 
Á-Âu (EAEU) vào năm 2015, khi Kyrgyzstan và Armenia được thêm vào làm thành viên. 
Mặc dù vậy, EAEU đã không thúc đẩy đáng kể thương mại của Kazakhstan với các nước 
thành viên khác. Các nhà nhập khẩu bị ảnh hưởng bởi việc triển khai tích hợp EAEU có 
kế hoạch kém, áp dụng mã hải quan chung không được tiêu chuẩn hóa và các yêu cầu 
về chứng từ không rõ ràng.
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 ¾ Vấn đề về hệ thống

Theo Ngân hàng Thế giới tại Kazakhstan, các cải cách cơ cấu và thể chế đang diễn 
ra nhằm mục đích giảm bớt vai trò của nhà nước trong nền kinh tế và tạo điều kiện phát 
triển một môi trường kinh doanh ít quy định, minh bạch và theo định hướng thị trường. 
Nền kinh tế phụ thuộc vào dầu mỏ và hậu quả là nền kinh tế dễ bị tổn thương trước các 
cú sốc bên ngoài vẫn là những thách thức chính để đạt được sự phát triển ổn định và bền 
vững. Nhu cầu bên ngoài từ Trung Quốc và Liên bang Nga, các đối tác thương mại chính 
của Kazakhstan, cũng như nhu cầu và giá dầu toàn cầu, sẽ tiếp tục là những yếu tố bên 
ngoài chính ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế của Kazakhstan.

Mặc dù Kazakhstan đã cải thiện một chút xếp hạng Chỉ số cảm nhận tham nhũng từ 
124 năm 2018 lên 113 vào năm 2019, tham nhũng vẫn là một thách thức: cơ quan tư 
pháp, cảnh sát và hải quan thường được coi là nguồn gốc của các vấn đề.

Trong những năm qua, chính phủ Kazakhstan đã công bố một số biện pháp để cải 
cách nền kinh tế, và vẫn tham gia với và các nhà đầu tư nước ngoài trong các cuộc đối 
thoại công tư về cách cải thiện môi trường đầu tư. Bất chấp những nỗ lực này, vẫn còn 
những vấn đề mang tính hệ thống mà các doanh nghiệp nước ngoài và các bên liên quan 
khác quan tâm. Chúng bao gồm nhu cầu về việc:

Nguyên Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Hoàng Quốc Vượng và Thứ trưởng Bộ Ngoại 
giao Cộng hòa Kazakhstan Ermek Kosherbaev ký Biên bản Khóa họp thứ 9 của Ủy ban liên 
Chính phủ
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Dây chuyền sản xuất hiện đại tại các nhà máy của Vinamilk - một thương hiệu Việt đã được 
cấp phép xuất khẩu sữa vào các nước thuộc khối EAEU. 

• Nhà nước pháp quyền: thiết lập cơ quan tư pháp độc lập;
• Bảo hộ sở hữu trí tuệ: tích cực thúc đẩy và thực thi nhất quán các quyền sở hữu 

trí tuệ;
• Minh bạch trong việc đưa ra quy tắc: áp dụng các nguyên tắc eGov để đưa ra thông 

báo về các thay đổi quy tắc và cung cấp cho các bên liên quan cơ hội để bình luận;
• Giải thích luật pháp: đảm bảo các quan chức địa phương giải thích nhất quán luật 

pháp quốc gia, đặc biệt là trong việc thực hiện hệ thống thuế, thu ngân sách và thủ 
tục hải quan của Kazakhstan;

• Tiêu chuẩn & Quy định: loại bỏ các quy định lỗi thời từ thời Liên Xô và áp dụng các 
tiêu chuẩn quốc tế được sử dụng rộng rãi;

• Các vấn đề về Thuế: kết thúc các cuộc điều tra trách nhiệm hình sự đối với các vi 
phạm ngẫu nhiên về thuế.

CƠ HỘI THỊ TRƯỜNG

Kazakhstan xếp hạng thứ 25 trong Báo cáo dễ dàng kinh doanh của Ngân hàng Thế 
giới cập nhật vào năm 2020. Trong số các chỉ số khác nhau được sử dụng, Kazakhstan 
xếp hạng cao hơn điểm tổng thể về Bảo vệ Nhà đầu tư, Đăng ký Tài sản và Thực thi Hợp 
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CÁC BƯỚC THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG

đồng. Tuy nhiên, báo cáo này không xem xét các tiêu chí kinh doanh quan trọng như 
tham nhũng, kỹ năng lao động hoặc các quy định đầu tư. 

Khát vọng chiến lược của Kazakhstan là trở thành một nền kinh tế hiện đại, đa dạng 
với thành phần công nghệ cao và giá trị gia tăng cao, đồng thời chính phủ cũng nhận thức 
được sự cần thiết của chuyên gia nước ngoài để thực hiện mục tiêu này. Để đạt được mục 
tiêu này, chính phủ tiếp tục phát triển quan hệ đối tác quốc tế và đã đồng ý cho các dự 
án với các đối tác nước ngoài trị giá hàng tỷ đô la.

Giống như các nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ khác, phần lớn cơ sở hạ 
tầng của Kazakhstan đã lỗi thời và cần được hiện đại hóa. Ngân hàng Tái thiết và 
Phát triển Châu Âu (EBRD) ở Kazakhstan và Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) 
ở Kazakhstan đều tài trợ cho các dự án cơ sở hạ tầng, tài chính, doanh nghiệp và 
nông nghiệp lớn ở nước này. Các lĩnh vực ưu tiên trong danh mục đầu tư của EBRD 
ở Kazakhstan bao gồm kinh doanh nông nghiệp, năng lượng và năng lượng, dịch vụ 
tài chính, công nghệ thông tin và truyền thông, cơ sở hạ tầng đô thị & môi trường, 
khai thác mỏ và vận tải. Tương tự như vậy, các lĩnh vực như y tế và môi trường cần 
được đầu tư rộng rãi.

Tình hình trước mắt ở Kazakhstan bị chi phối bởi các biện pháp phục hồi kinh tế do 
đại dịch COVID-19 và Kế hoạch phục hồi toàn diện mới được áp dụng gần đây năm 
2020. Cùng với việc tiếp tục tập trung vào cải thiện hơn nữa môi trường đầu tư, các 
ngành kinh tế tiềm năng hàng đầu vẫn là nông nghiệp, giáo dục, khai khoáng, nhượng 
quyền thương mại, chăm sóc sức khỏe, CNTT-TT, cơ sở hạ tầng (cứng và mềm), sản xuất 
điện, vận tải & hậu cần, an toàn an ninh và du lịch. 

Các công ty nước ngoài đáp ứng một hoặc nhiều tiêu chí sau sẽ có lợi thế trên thị 
trường Kazakhstan:

• Quen thuộc với việc bán hàng xuất khẩu và các thị trường mới nổi; 
• Có kinh nghiệm ở Đông Âu, Caucasus, Nga hoặc Ukraine;
• Sẵn sàng đầu tư thời gian, công sức và nguồn lực cho dài hạn;
• Làm việc với các đối tác địa phương để có cơ hội phát triển ở thị trường nước ngoài.

Hầu hết các nhà xuất khẩu nhận thấy việc sử dụng các nhà phân phối hoặc đại diện 
sản phẩm địa phương là bước đầu tiên dễ dàng để thâm nhập thị trường Kazakhstan. Một 
nhà phân phối địa phương thường chịu trách nhiệm xử lý thủ tục hải quan, giao dịch với 
các nhà bán buôn/bán lẻ đã thành lập, tiếp thị sản phẩm trực tiếp cho các tập đoàn lớn 
hoặc chính phủ, phân phối và xử lý dịch vụ sau bán hàng, nếu được yêu cầu. Không có gì 
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lạ khi hợp tác với một công ty có liên quan đến một số lĩnh vực không liên quan. Những 
lời khuyên hữu ích khác bao gồm:

• Thực hiện nghiên cứu thị trường chi tiết để xác định các cơ hội trong lĩnh vực cụ thể;
• Tiến hành thẩm định thích hợp đối với các đối tác tiềm năng;
• Thận trọng với các thỏa thuận phân phối độc quyền với các đối tác địa phương. Hãy 

nhớ rằng kazakhstan có dân số nhỏ trải dài trên một vùng đất rộng lớn và các kênh 
phân phối của bạn phải có thể đáp ứng nhu cầu trên toàn quốc;

• Duy trì khung thời gian dài hạn để thực hiện các kế hoạch và đạt được kết quả tích 
cực. Đừng mong đợi đây là một thị trường rẻ tiền có thể thâm nhập nhanh chóng;

• Hỗ trợ đối tác địa phương của bạn;
• Hỗ trợ người mua của bạn về các hình thức tài chính;
• Dịch các tài liệu bán hàng và tiếp thị sang tiếng nga; các trang web được bản địa hóa 

cũng có thể giúp tiếp cận các đối tác/người mua tiềm năng trên thị trường;
• Tư vấn luật sư để tạo ra các hợp đồng và thỏa thuận thích hợp và xem xét quản lý 

việc giải quyết tranh chấp và/hoặc trọng tài ở các nước thứ ba.

RÀO CẢN THƯƠNG MẠI

Vào năm 2019, chính phủ Kazakhstan đã bổ sung thiết bị nông nghiệp tự động (ví 
dụ: máy kéo và máy liên hợp) vào danh sách các mặt hàng phải trả phí tái chế. Theo quy 
định, việc thanh toán phí tái chế là bắt buộc đối với tất cả các giao dịch mua máy liên 
hợp và máy kéo, cả nhập khẩu và sản xuất trong nước. Tuy nhiên, các khoản trợ cấp của 
chính phủ trả cho các nhà lắp ráp thiết bị nông nghiệp trong nước bù đắp cho họ khoản 
thanh toán phí tái chế, tạo ra một hàng rào phi thuế quan đối với thương mại một cách 
hiệu quả. Nông dân địa phương tái chế thiết bị đủ điều kiện để được giảm giá khi mua 
thiết bị được sản xuất trong nước.

THUẾ NHẬP KHẨU

Là một phần của việc gia nhập WTO vào năm 2015, Kazakhstan đã đồng ý giảm 
dần 3.512 mức thuế, xuống mức trung bình 6,1% vào năm 2020. Thuế đối với các sản 
phẩm nông nghiệp sẽ có mức giảm lớn nhất, từ 16,7% xuống trung bình 7,6%. Vào tháng 
1 năm 2016, Kazakhstan bắt đầu áp dụng mức thuế quan thấp hơn đối với một số sản 
phẩm thực phẩm, ô tô, máy bay, toa xe lửa, gỗ xẻ, đồ uống có cồn, dược phẩm, tủ đông 
và đồ trang sức.
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Năm 2018, mức thuế quan được áp dụng tối huệ quốc (MFN) của Kazakhstan là 
7,1%. Kazakhstan áp dụng thuế suất 0% đối với khoảng 1.900 dòng thuế, bao gồm 
chăn nuôi, thịt lợn, sản phẩm cá, hóa chất và dược phẩm, bông, hàng dệt may, máy móc 
và thiết bị, phương tiện y tế và một số loại máy bay. Thuế suất ràng buộc WTO trung 
bình đơn giản của Kazakhstan là 10,6% đối với các sản phẩm nông nghiệp và 6,4% đối 
với các sản phẩm phi nông nghiệp. Thuế suất ràng buộc WTO tối đa của Kazakhstan 
đối với các sản phẩm công nghiệp là 19%, nhưng không dưới 0,68 Euro trên một cm 
khối (tương đương 0,77 USD/cm khối), trong khi thuế suất ràng buộc WTO tối đa đối 
với các sản phẩm nông nghiệp là 50%, nhưng không thấp hơn 0,75 Euro/kg (khoảng 
0,85 USD/kg).

Năm 2010, Kazakhstan đã thiết lập hạn ngạch thuế quan (TRQs) đối với nhập khẩu 
thịt gia cầm và thịt bò để đáp ứng các nghĩa vụ của mình theo Liên minh Hải quan Nga-
Kazakhstan-Belarus (CU), vốn tiếp tục thuộc Liên minh Kinh tế Á-Âu (EAEU). Vào tháng 
10 năm 2017, Kazakhstan đã phát triển các quy tắc mới về phân bổ TRQ nhằm thiết lập 
thời hạn rõ ràng và phân định thẩm quyền giữa các cơ quan chính phủ. Tuy nhiên, khối 
lượng TRQ được dự đoán sẽ không thay đổi. Thịt lợn không phải chịu TRQ và thuế suất 
đối với thịt lợn dự kiến sẽ giảm.
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Tất cả hàng hóa đi vào lãnh thổ hải quan của Kazakhstan đều phải khai báo và thông 
quan tại các điểm thông quan được chấp thuận. Phải khai đầy đủ hàng hoá trong thời hạn 
30 ngày kể từ ngày đến, nhưng phải khai báo và thông báo tóm tắt hàng hoá về đến cơ 
quan hải quan trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi hàng hoá qua biên giới và được đưa vào 
kho tạm giữ. Ngoại trừ những cá nhân được phép chuyển hàng hóa theo thủ tục đơn giản 
hóa, tờ khai hải quan phải được nộp bởi một pháp nhân Kazakhstan - nghĩa là, một tổ 
chức kinh doanh được đăng ký theo luật Kazakhstan hoặc chi nhánh hoặc đại diện của 
nó ở Kazakhstan, một doanh nhân cá nhân đăng ký tại Kazakhstan, hoặc thường trú nhân 
của Kazakhstan. Các pháp nhân nước ngoài không thể giao dịch trực tiếp với các quan 
hải quan ở Kazakhstan và bắt buộc phải sử dụng các dịch vụ do các công ty môi giới hải 
quan được cấp phép có quyền hoạt động tại nước này cung cấp.

Bên khai báo hàng hóa thương mại tại cơ quan hải quan Kazakhstan để chúng được 
đưa ra lưu thông tự do có trách nhiệm nộp tờ khai hải quan giấy và bản điện tử (mỗi lô 
hàng một bản), cũng như các tài liệu kèm theo. Tờ khai Hàng hóa Hải quan (5 bản) phải 
được hoàn thành bằng tiếng Kazakhstan hoặc tiếng Nga. Các tài liệu khác có thể được nộp 

THỦ TỤC NHẬP KHẨU

Nguyên Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng thăm nhà máy thực phẩm Mareven Food Tian-Shan 
với số vốn đầu tư hơn 50 triệu USD (100% vốn đầu tư nước ngoài) của doanh nghiệp người Việt 
Nam, Mareven Food Ho



19ITPC - THỊ TRƯỜNG KAZAKHSTAN 

YÊU CẦU VỀ GHI NHÃN VÀ KÍ HIỆU

TẠM NHẬP TÁI XUẤT

bằng tiếng nước ngoài. Tuy nhiên, một nhân viên hải quan có quyền yêu cầu bản dịch các 
tài liệu đó sang tiếng Kazakhstan hoặc tiếng Nga cũng như công chứng bản dịch. Ngoài tờ 
khai hàng hóa hải quan, một bên khai báo hàng hóa được yêu cầu nộp một bộ chứng từ 
khác bao gồm hóa đơn, hợp đồng cung cấp hàng hóa, hộ chiếu giao dịch xuất nhập khẩu 
và các chứng từ vận chuyển (ví dụ: vận đơn, đường hàng không, vân vân...). Hộ chiếu giao 
dịch là công cụ chính được sử dụng trong khuôn khổ của hệ thống kiểm soát tiền tệ. Hộ 
chiếu giao dịch đại diện cho tài liệu đại lý do nhà xuất khẩu/nhà nhập khẩu điền và được 
các quan chức hải quan và đại diện của ngân hàng nhà xuất khẩu/nhà nhập khẩu xem xét.

Từ ngày 1 tháng 1 năm 2019, Kazakhstan áp đặt các hạn chế đối với việc nhập khẩu 
miễn thuế đối với hàng hóa “cá nhân”. Ngưỡng nhập khẩu miễn thuế đối với hàng hóa 
sử dụng cho mục đích cá nhân sử dụng đường bộ và đường biển đến lãnh thổ của các 
nước thuộc Liên minh Kinh tế Á-Âu (EAEU) được giảm xuống còn 500 euro và tổng 
trọng lượng của hàng hóa đó không được vượt quá 25 kilôgam.

Theo luật pháp Kazakhstan, hầu hết các sản phẩm nhập khẩu vào nước này phải 
được dán nhãn bằng cả tiếng Kazakhstan và tiếng Nga. Nhãn sản phẩm phải bao gồm 
tên, nhà sản xuất, quốc gia xuất xứ và thông tin về ngày sản xuất, thời hạn hiệu lực, điều 
kiện bảo quản, dữ liệu dinh dưỡng và cách sử dụng.

Nhà sản xuất hoặc người bán sản phẩm được chứng nhận hợp lệ có quyền sử dụng 
dấu hợp lệ do hệ thống quy chuẩn kỹ thuật của nhà nước thiết lập.

Theo Quy định kỹ thuật của Liên minh Kinh tế Á-Âu (EAEU), tất cả các sản phẩm 
xuất khẩu vào EAEU - thuộc đối tượng của Chứng nhận bắt buộc và Đánh giá sự phù 
hợp theo quy định - phải được dán nhãn phù hợp Á-Âu (EAC).

Vào tháng 4 năm 2017, Kazakhstan trở thành thành viên thứ 86 tham gia hệ thống 
ATA Carnet về nhập khẩu hàng hóa tạm thời, miễn thuế. Phòng Thương mại Quốc tế 
Kazakhstan (CICK) triển khai hệ thống ATA Caret ở Kazakhstan. CICK chịu trách nhiệm 
phát hành, quản lý và bảo đảm Kazakhstan ATA Carnets. Kazakhstan sẽ chấp nhận ATA 
Carnets đối với một số sản phẩm tạm thời nhập khẩu; chúng bao gồm các thiết bị chuyên 
nghiệp, các mẫu thương mại và các mặt hàng để sử dụng tại các cuộc triển lãm và hội 
chợ thương mại. Các ứng viên ATA carnet muốn gửi hàng đến Kazakhstan trước tiên nên 
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liên hệ với Chuyên gia của ATA Carnet để đảm bảo việc chấp nhận carnet ban đầu ở 
Kazakhstan được suôn sẻ.

SẢN PHẨM HẠN CHẾ VÀ CẤM NHẬP KHẨU

VĂN HÓA KINH DOANH

Một số mặt hàng không được chấp nhận, lưu trữ, vận chuyển, nhập khẩu đến 
Kazakhstan vì lý do pháp lý, nguy hiểm, an toàn hoặc các lý do khác.

Các giao dịch liên quan đến các mặt hàng sau đây bị cấm hoặc bị hạn chế nhập cảnh 
vào Kazakhstan, bất kể xuất xứ: đồ cổ, sản phẩm dầu, tác phẩm mỹ nghệ, pin, sản phẩm sinh 
học nguy hiểm, hóa chất, mỹ phẩm, rượu, sơn, nước hoa, thuốc lá, chất ăn mòn, thẻ tín dụng, 
hàng nguy hiểm theo định nghĩa của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA), thiết bị 
hút thuốc phiện hoặc thuốc băm và hỗn hợp thuốc hút, thuốc kê đơn, bình chữa cháy, chất 
dễ cháy, lông thú, thiết bị đánh bạc, khí đốt, sản phẩm than chì, đá ướt, chất lây nhiễm, vật 
liệu bị nhiễm từ, kim loại quý, thiết bị quân sự, chất oxy hóa, đồ dùng cá nhân, chất độc, vật 
liệu chính trị, đá quý, chất trị liệu tâm lý, vật liệu phóng xạ và sản phẩm thuốc lá.

 ¾ Văn hóa địa phương

Nền văn hóa của Kazakhstan rất phong phú, xuất phát từ nhiều nguồn khác nhau. 
Cốt lõi của văn hóa Kazakhstan xuất phát từ lối sống du mục ban đầu của họ, bao gồm 
cả kiểu nhà yurt truyền thống, một chiếc lều làm bằng nỉ, vẫn được sử dụng, vừa là nhà 
vừa là trang trí phổ biến.

Văn hóa Kazakhstan cũng bị ảnh hưởng nặng nề bởi các nước láng giềng, bao gồm 
cả Trung Quốc và Nga. Nó cũng bị ảnh hưởng bởi các nền văn hóa Turkic, những người 
chịu trách nhiệm đưa Hồi giáo vào đất nước trong thế kỷ 7 đến thế kỷ 12.

Xã hội Kazakhstan nhìn chung dựa trên một hệ thống phân cấp gia đình khá chính 
thức, với những người cao tuổi giữ các vị trí được tôn trọng và quý trọng. Nam giới đóng 
vai trò chủ chốt, là người đứng đầu và là người bảo vệ gia đình, họ phải đưa ra những 
quyết định vì lợi ích cao nhất của gia đình.

 ¾ Văn hóa kinh doanh

  Giới thiệu
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  Cuộc họp

Ở Kazakhstan, lời chào trong kinh doanh có xu hướng trang trọng. Bắt tay là cách 
chào hỏi thông thường, đặc biệt là giữa 2 người đàn ông. Khi chào hỏi một người phụ 
nữ, hãy chờ xem liệu cô ấy có bắt tay hay không, và nếu không, thì chỉ cần một cái gật 
đầu lịch sự là đủ. Đảm bảo bắt tay mọi người nếu bạn đang họp với một nhóm người và 
cũng làm như vậy khi rời đi.

Danh thiếp có nhiều ý nghĩa gắn liền ở Kazakhstan, vì vậy hãy đảm bảo rằng bạn có 
sẵn một số danh thiếp ấn tượng phù hợp để trao đổi. Tốt hơn là có bản dịch sang tiếng 
Kazakh và/hoặc tiếng Nga của danh thiếp.

Ăn mặc lịch sự với trang phục công sở chính thức. Việc ăn mặc quá xuề xòa có thể 
bị hiểu là một sự xúc phạm, vì điều đó có thể bị cho là bạn không xem trọng tình huống 
giao tiếp.

Người Kazakhstan khá thoải mái trong việc sử dụng tên. Theo nguyên tắc chung, sẽ 
thận trọng hơn khi sử dụng chức danh và họ, nhưng bạn nên chuẩn bị sẽ được mời sử 
dụng tên tương đối sớm trong mối quan hệ của mình.

Các cuộc họp kinh doanh ở Kazakhstan gần như chắc chắn sẽ kéo dài hơn so với các 
xã hội phương Tây. Tầm quan trọng gắn liền với các mối quan hệ giữa các cá nhân trong 

Trang phục truyền thống của người Kazakhstan
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  Tặng quà
Không có nhiều nghi thức trong việc tặng quà.
Khi được mời đến nhà ai đó ăn tối, bạn nên mang theo thứ gì đó cho chủ nhà chẳng 

hạn như bánh ngọt.

xã hội Kazakhstan có nghĩa là đồng nghiệp của bạn sẽ chỉ cảm thấy thoải mái khi tham 
gia kinh doanh với người mà họ biết và người mà họ cảm thấy đã thể hiện sự tôn trọng 
đầy đủ đối với họ. Do đó, phong cách giao tiếp mà bạn trải nghiệm có thể cảm thấy ít 
trực tiếp hơn so với những gì bạn đã quen, vì sẽ có một số cuộc thăm dò và nói chuyện 
nhỏ trước khi các vấn đề kinh doanh được thảo luận.

Giống như trong cuộc sống gia đình, thế giới kinh doanh ở Kazakhstan được xác định 
bởi một hệ thống cấp bậc nghiêm ngặt. Do đó, tất cả các quyết định sẽ được thực hiện 
bởi quản lý cấp cao theo kiểu “từ trên xuống”, vì vậy bạn nên tránh cố gắng quá thúc 
ép cam kết trừ khi bạn đang giao dịch với cấp trên của công ty hoặc chủ doanh nghiệp.

Người Kazakhstan có thể trở nên rất mạnh miệng và có vẻ thích tranh luận khi đàm 
phán. Điều này là phổ biến và không nên hiểu việc là không thích cá nhân riêng biệt nào 
đó. Hãy giữ vững lập trường của mình và mạnh mẽ đưa ra trường hợp của riêng bạn như 
cách họ làm của họ. Tuy nhiên, bạn nên tránh công khai mâu thuẫn hoặc tranh cãi với 
người cấp cao hơn mình, vì điều này sẽ bị coi là thiếu tôn trọng.
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TIỀN TỆ

  Ăn uống

Người Hồi giáo thực hành không chạm vào rượu, vì vậy không được cho đồ uống có 
cồn trừ khi bạn biết chủ nhà mình uống.

Quà tặng thường được mở ngay khi nhận được.

Người Kazakhstan là những người rất hiếu khách và thích tổ chức bữa tối tại nhà của 
họ.

Bạn sẽ được phục vụ trà và bánh mì, ngay cả khi bạn không được mời dùng bữa. Vì 
người Kazakhstan coi bánh mì là vật thiêng liêng nên việc phục vụ bánh mì là một biểu 
hiện của sự tôn trọng.

Khi được phục vụ trà, cốc của bạn thường chỉ được rót đầy một nửa. Làm đầy cốc có 
nghĩa là chủ nhà của bạn muốn bạn rời đi.

Không bắt buộc bạn phải đến đúng giờ, dù thế bạn không nên đến muộn quá 30 
phút mà không điện thoại trước.

Ăn mặc lịch sự trong trang phục bạn có thể mặc đến văn phòng. Người Kazakhstan 
coi trọng việc ăn mặc đẹp hơn sự thoải mái. 

Cách cư xử trên bàn ăn không quá trang trọng ở Kazakhstan.
Cách cư xử trên bàn ăn là kiểu Lục địa - nĩa được cầm ở tay trái và dao ở tay phải 

trong khi ăn.
Một số loại thực phẩm được dùng để ăn bằng tay.
Chủ bữa tiệc hoặc khách khác có thể phục vụ bạn.
Ở những nơi nông thôn hơn, bạn có thể ngồi trên sàn nhà.
Bạn sẽ được cung cấp một cái bát để uống nước dùng hoặc trà. Khi bạn không muốn 

nữa, hãy úp ngược bát của bạn như một dấu hiệu.
Nếu đồ uống có cồn được phục vụ, hãy chúc rượu một lượng vừa phải.
Bữa ăn là sự kiện xã hội. Như vậy, có thể mất rất nhiều thời gian.
Để lại một thứ gì đó trên đĩa của bạn khi bạn ăn xong. Điều này chứng tỏ rằng bạn 

đã ăn đủ, ngược lại nếu bạn ăn hết mọi thứ có nghĩa là bạn vẫn còn đói và bạn sẽ được 
phục vụ nhiều thức ăn hơn.

Kazakhstan rời khỏi khu vực đồng rúp, một trong những quốc gia cuối cùng thuộc 
Liên Xô cũ. Tiền tệ quốc gia của Kazakhstan được đưa vào lưu hành vào ngày 15 tháng 
1993 năm 1 với tỷ giá hối đoái 500 Tenge - 13 Rúp của Liên Xô. Cái tên 'tenge' xuất 
phát từ những đồng bạc thời Trung cổ của người Thổ Nhĩ Kỳ 'denge' hoặc 'tanga', từ đó 
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đồng xu của Nga 'denga' cũng xuất phát và tất nhiên từ tiếng Nga hiện tại là 'dengi' để 
chỉ tiền. Đồng tenge hiện đại tiếp nối truyền thống của các thành phố lớn của Kazakhstan 
thời trung cổ, Otrar và Taraz, nơi tiền được đúc ra vào thế kỷ XNUMX.

Đồng tiền đầu tiên của đất nước Kazakhstan có chủ quyền được tạo ra bởi một công 
ty lâu đời ở Anh 'Harrison and Sons'. Nhà máy in tiền giấy quốc gia được khai trương tại 
nước này vào năm 1995. Ngày nay, đồng tenge có 18 cấp độ bảo vệ, và được đưa vào 
danh sách các loại tiền tệ được bảo vệ nhiều nhất trên thế giới. Hiện tại, có các loại tiền 
sau đây có giá trị 200, 500, 1000, 2000, 5000 tenge và tiền xu - 1, 2, 5, 10, 20, 50 
tenge.

Cùng với các loại tiền lưu hành tiền tệ, ở Kazakhstan có một số lượng hạn chế các 
loại tiền kim loại và đồng kỷ niệm từ hợp kim bạc niken.

Kazakhstan có hệ thống ngân hàng tiên tiến nhất ở Trung Á.
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HOẠT ĐỘNG GIAO THƯƠNG GIỮA 
VIỆT NAM VÀ KAZAKHSTAN

TỔNG QUAN HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI CỦA KAZAKHSTAN

Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) trong ấn phẩm thường niên Trade 
Profile 2020 ghi nhận về thứ hạng thương mại toàn cầu trong năm 2019 thì 
Kazakhstan đứng thứ 50 về xuất khẩu và 61 về nhập khẩu hàng hóa trên thế 

giới. Về dịch vụ, Kazakhstan đứng thứ 74 về xuất khẩu và 59 về nhập khẩu. 
Chỉ số tự do kinh tế của Kazakhstan là 71,1, trở thành nền kinh tế tự do thứ 34 trong 

năm 2021. Chỉ số này đã tăng 1,5 điểm, chủ yếu do sự cải thiện về sức khỏe tài chính. 
Kazakhstan xếp thứ 8 trong số 40 quốc gia ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, và 
có chỉ số tự do kinh tế cao hơn so với mức trung bình của khu vực và thế giới. (Nguồn: 
Heritage)

Kazakhstan có diện tích đất bằng với Tây Âu, nhưng nằm trong số những nước có 
mật độ dân số thấp nhất trên toàn cầu. Về mặt chiến lược, nước này sở hữu hệ thống 

Khóa họp lần thứ 9 của Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Kazakhstan về hợp tác kinh tế - 
thương mại và khoa học - kỹ thuật
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đường bộ, đường sắt và một cảng Biển Caspi giúp kết nối các thị trường Trung Quốc và 
Nam Á (vốn rộng lớn và phát triển nhanh) với thị trường Nga và Tây Âu. Kể từ khi độc 
lập vào năm 1991, Kazakhstan đã có những thành tích kinh tế đáng kể. Sự tăng trưởng 
nhanh chóng do cải cách cơ cấu, nguồn dầu hỏa dồi dào, nhu cầu nội địa lớn và đầu tư 
trực tiếp nước ngoài (FDI) đều giúp Kazakhstan giảm nghèo và chuyển thành nền kinh tế 
có thu nhập trung bình cao. (Nguồn: World Bank)

Giá trị xuất khẩu hàng hóa của Kazakhstan năm 2020 đạt 46,45 tỷ USD và nhập 
khẩu đạt 37,22 tỷ USD, thặng dư 9,23 tỷ USD. Về dịch vụ, năm 2020, Kazakhstan xuất 
khẩu 5,01 tỷ USD, nhập khẩu đạt 8,19 tỷ USD, thâm hụt 3,18 tỷ USD.

Nhìn chung, cán cân thương mại của Kazakhstan luôn nghiêng về mức thặng dư 
trong suốt giai đoạn 2015-2020, nhưng lại biến động qua mỗi năm. Mức thặng dư của 
Kazakhstan đạt mốc cao nhất vào năm 2018 (27,94 tỷ USD), do trong năm này thặng dư 
từ cán cân hàng hóa đạt mức mạnh nhất (28,42 tỷ USD) trong khi thâm hụt từ cán cân 
dịch vụ giới hạn ở mức thấp nhất (478 triệu USD). Vào hai năm kế tiếp 2019 và 2020, 
cán cân thương mại không còn giữ nguyên và bị giảm xuống.

(ĐVT: triệu USD)

Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ của Kazakhstan 
giai đoạn 2015 - 2020 

(Nguồn: WTO)
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(ĐVT: triệu USD)
Cán cân thương mại của Kazakhstan giai đoạn 2015 – 2020

(Nguồn: WTO)

Năm 2020, theo dữ liệu của trademap.org, một số mặt hàng xuất nhập khẩu chủ yếu 
của Kazakhstan được thể hiện trong biểu đồ dưới đây.
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Trong năm qua, 05 mặt hàng xuất khẩu mạnh nhất của Kazakhstan bao gồm:
1. Nhiên liệu khoáng, dầu khoáng và các sản phẩm chưng cất từ chúng… (chiếm 

58,21% tổng lượng xuất khẩu)
2. Sắt và thép (chiếm 6,76% tổng lượng xuất khẩu)
3. Quặng, xỉ và tro (chiếm 6,69% tổng lượng xuất khẩu)
4. Đồng và các sản phẩm bằng đồng (chiếm 5,95% tổng lượng xuất khẩu)
5. Hóa chất vô cơ (chiếm 4,98% tổng lượng xuất khẩu)

Những mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Kazakhstan năm 2020
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Những mặt hàng nhập khẩu chủ yếu của Kazakhstan năm 2020

Về nhập khẩu, 05 mặt hàng mà Kazakhstan nhập vào nhiều nhất gồm có:
1. Lò phản ứng hạt nhân, nồi hơi, máy và thiết bị cơ khí... (chiếm 24,56% tổng lượng 

xuất khẩu)
2. Máy điện và thiết bị điện và các bộ phận của chúng… (chiếm 8,8% tổng lượng 

xuất khẩu)
3. Xe cộ trừ phương tiện chạy trên đường xe lửa hoặc xe điện… (chiếm 6,11% tổng 

lượng xuất khẩu)
4. Các sản phẩm bằng sắt hoặc thép (chiếm 6,04% tổng lượng xuất khẩu)
5. Dược phẩm (chiếm 4,09% tổng lượng xuất khẩu)



30 ITPC - THỊ TRƯỜNG KAZAKHSTAN 

Các thị trường xuất khẩu chính của Kazakhstan năm 2020

Các thị trường nhập khẩu chính của Kazakhstan năm 2020
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Kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu và cán cân thương mại 
Việt Nam - Kazakhstan giai đoạn 2016 - 2020

(Nguồn: Trademap) (ĐVT: triệu USD)

Dữ liệu mới nhất theo từng quốc gia và khu vực cụ thể cho thấy 73,99% sản phẩm 
xuất khẩu từ Kazakhstan được đưa vào: Trung Quốc (19,18% tổng sản phẩm toàn cầu), 
Ý (14,15%), Nga (10,44%), Hà Lan (6,71%), Uzbekistan (4,54%), Thổ Nhĩ Kỳ (4,54%), 
Ấn Độ (4,24%), Pháp (3,96%), Thụy Sĩ (3,24%) và Hy Lạp (2,99%).

Ở chiều ngược lại, số liệu theo từng quốc gia cho thấy 82,84% sản phẩm nhập 
khẩu vào Kazakhstan có xuất xứ từ các nước: Nga (34,93% tổng sản phẩm toàn cầu), 
Trung Quốc (16,67%), Hàn Quốc (12,83%), Đức (4,69%), Hoa Kỳ (2,95%), Thổ Nhĩ Kỳ 
(2,44%), Ý (2,40%), Pháp (2,19%), Uzbekistan (2,05%) và Bạch Nga (1,70%).
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Tỉ trọng kim ngạch xuất nhập khẩu với Kazakhstan so với 
tổng giá trị xuất nhập khẩu của Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020 

(Nguồn: Trademap) (ĐVT: triệu USD)

Theo thống kê trên trademap.org (Trung tâm thương mại quốc tế ITC), Việt Nam là 
đối tác cung cấp sản phẩm đứng thứ 15 vào thị trường Kazakhstan và là đối tác đứng thứ 
41 nhập khẩu hàng hóa từ Kazakhstan.

Cũng theo số liệu thống kê của trademap.org, tính riêng năm 2020 tổng giá trị xuất 
nhập khẩu hàng hóa giữa Việt Nam và Kazakhstan đạt 381 triệu USD, tăng 43,5% so 
với năm 2019. Trong đó, xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp Việt Nam sang thị 
trường Kazakhstan đạt 323 triệu USD, tăng 34,1% so với năm 2019, chiếm 0,09% tổng 
giá trị xuất khẩu của Việt Nam ra thế giới. Ở chiều ngược lại, nhập khẩu hàng hóa từ 
Kazakhstan đạt 57 triệu USD, tăng 138,2% so với cùng kì, chiếm 0,02% giá trị nhập khẩu 
của Việt Nam từ tất cả các đối tác thương mại.

Giai đoạn 2016-2020, cán cân thương mại của Việt Nam luôn giữ mức thặng dư 
hơn 80 triệu USD do tình trạng xuất siêu liên tục sang Kazakhstan. Mức thặng dư hàng 
hóa có xu hướng tăng dần theo từng năm và đạt giá trị lớn nhất vào năm 2020 (266 
triệu USD). Xét về từng hoạt động xuất nhập khẩu, hoạt động xuất khẩu của Việt Nam 
sang Kazakhstan có xu hướng tăng theo từng năm, trong khi hoạt động nhập khẩu lại có 
xu hướng giữ nguyên xung quanh mức 55 triệu USD (mặc dù năm 2019 bị giảm xuống 
còn 24 triệu USD). 
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MỘT SỐ SẢN PHẨM XUẤT KHẨU CHỦ YẾU CỦA VIỆT NAM SANG 
KAZAKHSTAN

Đứng đầu trong số các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường Kazakhstan 
trong giai đoạn 2016-2020 là mặt hàng máy điện - thiết bị điện và các bộ phận của 
chúng…(mã HS 85). Theo thống kê của Trademap, năm 2020, xuất khẩu mặt hàng này 
sang Kazakhstan đạt 264,2 triệu USD, tăng 19% so với cùng kì năm ngoái, chiếm 81,7% 
tổng xuất khẩu sang thị trường này. Thị trường Kazakhstan chiếm 0,2% tổng xuất khẩu 
sản phẩm cùng loại của Việt Nam. Xu hướng xuất khẩu của mặt hàng có mã HS 85 này 
của Việt Nam sang Kazakhstan là tăng theo từng năm; trong đó, lần tăng mạnh nhất là 
vào năm 2017, đạt giá trị 185,2 triệu USD. Nhìn chung, đây là mặt hàng quan trọng của 
Việt Nam tại thị trường nước bạn.

Tiếp theo là mặt hàng nồi hơi, máy và thiết bị cơ khí… (mã HS 84) đạt 24,7 triệu USD 
vào năm 2020, tăng 140,3% so với năm 2019, chiếm 7,6% tổng xuất khẩu của Việt Nam 
sang thị trường này, chiếm 0,1% thị phần các sản phẩm tương tự của Việt Nam xuất khẩu ra 
tất cả các nước. Trong thời gian từ năm 2016 đến năm 2020, kim ngạch mặt hàng này sang 
Kazakhstan biến động mạnh mỗi năm, với lần tăng mạnh nhất (140,3%) rơi vào năm 2020.

Một số sản phẩm xuất khẩu chủ yếu 
của Việt Nam sang Kazakhstan năm 2020
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Kim ngạch xuất khẩu mặt hàng có mã HS 84 
của Việt Nam sang Kazakhstan

(Nguồn: Trademap) (ĐVT: triệu USD)

Kim ngạch xuất khẩu mặt hàng có mã HS 85 của Việt Nam sang Kazakhstan
(Nguồn: Trademap) (ĐVT: triệu USD)
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Kim ngạch xuất khẩu mặt hàng có mã HS 40
của Việt Nam sang Kazakhstan

(Nguồn: Trademap) (ĐVT: triệu USD)

Vị trí thứ 3 trong số những sản phẩm Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất sang Kazakhstan 
năm 2020 là hàng cao su và các sản phẩm bằng cao su (mã HS 40), đạt 5,3 triệu USD, 
tăng 267,8% so với cùng kì năm ngoái, chiếm 1,6% tổng xuất khẩu của Việt Nam sang 
nước này, chiếm 0,1% xuất khẩu mặt hàng cùng loại của Việt Nam với tất cả các đối tác 
tương mại. Trong cả giai đoạn 2016-2020, kim ngạch của mặt hàng này có xu hướng 
tăng lên; tuy nhiên tỷ lệ % tăng mạnh nhất lại rơi vào 2 năm 2019 và 2020, với con số 
lần lượt tương ứng là 1675,3% và 267,8%.
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NỖ LỰC THÚC ĐẨY HỢP TÁC VIỆT NAM - KAZAKHSTAN

MỘT SỐ SẢN PHẨM CHỦ YẾU VIỆT NAM NHẬP KHẨU TỪ KAZAKHSTAN

Một số sản phẩm nhập khẩu chủ yếu 
của Việt Nam từ Kazakhstan năm 2020

Năm 2020, đứng ở vị trí thứ nhất về kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam 
từ Kazakhstan là mặt hàng chì và các sản phẩm bằng chì (HS 78), đạt 41,9 triệu USD, 
tăng 237,5% so với cùng kì của năm trước. Sản phẩm đứng thứ hai là sắt và thép (HS 
72), đạt kim ngạch 10,8 triệu USD, tăng 235% so với cùng kỳ năm 2019. Vị trí thứ ba 
thuộc về mặt hàng thuốc lá và nguyên liệu thay thế thuốc lá (HS 24), với kim ngạch là 
2,6 triệu USD.

“Tiềm năng hợp tác giữa Kazakhstan và Việt Nam còn rất lớn.” Ông Yerlan Baizhanov, 
Đại sứ Kazakhstan tại Việt Nam đã khẳng định như vậy khi trả lời phỏng vấn của phóng 
viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trước thềm năm mới 2020. Dưới đây là nội 
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Ông Yerlan Baizhanov, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Kazakhstan tại Việt Nam

dung cuộc phỏng vấn:
Đại sứ Yerlan Baizhanov: Kazakhstan và Việt Nam là hai quốc gia có mối quan hệ 

truyền thống lâu đời (từ thời Kazakhstan còn thuộc Liên bang Xô Viết) và hai bên đã 
rất trân trọng mối quan hệ này. Mối quan hệ hợp tác tích cực giữa hai nước được tăng 
cường kể từ sau chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Kazakhstan Nursultan 
Nazarbayev vào cuối tháng 10/2011 và chuyến thăm Kazakhstan cấp nhà nước của Chủ 
tịch nước Trương Tấn Sang vào tháng 9/2012. Đặc biệt, chuyến thăm chính thức của 
Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Kazakhstan Nurlan Nigmatulin vào tháng 11 năm nay đã tạo 
động lực mới thúc đẩy quan hệ song phương.

Hiện Kazakhstan là nước có kim ngạch xuất nhập khẩu với Việt Nam lớn thứ 2 trong 
các nước thành viên Liên minh kinh tế Á – Âu. Tiềm năng thương mại giữa Kazakhstan 
và Việt Nam rất lớn. Năm 2016, khi Hiệp định thương mại tự do giữa EAEU và Việt 
Nam chính thức có hiệu lực, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Cộng hòa Kazakhstan 
và Việt Nam đã tăng lên đáng kể. Năm 2018, kim ngạch thương mại hai chiều giữa 
Kazakhstan và Việt Nam đạt 467 triệu USD. Tính đến hết tháng 10 năm nay, kim ngạch 
thương mại hai chiều đạt 338 triệu USD.
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BỘ CÔNG THƯƠNG KHUYẾN CÁO DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU 
SANG EAEU

Những năm qua, hai nước đã thường xuyên thúc đẩy trao đổi các mặt hàng nông sản 
có thế mạnh và bổ trợ lẫn nhau như: điện thoại, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện 
đi kèm, hàng nông sản (gạo, hạt điều, hạt tiêu), hàng rau quả, túi xách, máy móc phụ tùng, 
sắt thép các loại của Việt Nam và hóa chất, quặng, khoáng sản, lúa mì của Kazakhstan.  

Bên cạnh đó, hai bên cũng mở rộng các lĩnh vực hợp tác kinh tế khác như thành 
lập các doanh nghiệp liên doanh, đầu tư xây dựng nhà máy tại thị trường của nhau, điển 
hình như nhà máy sản xuất mì sợi và các sản phẩm từ bột của công ty “Mareven Food 
Holdings” với 100% vốn Việt Nam đang hoạt động rất thành công tại Kazakhstan, 80% 
sản phẩm của công ty này đã được xuất khẩu đi các nước.

Điểm mạnh nhất trong hợp tác song phương giữa Kazakhstan và Việt Nam chính là 
sự hiểu biết và tin cậy chính trị cao. Đó chính là cơ sở để mở rộng mối quan hệ hợp tác 
kinh tế, tạo đà tăng trưởng thương mại và thực hiện các dự án quy mô lớn. 

Kazakhstan hiện đang cung cấp 800 loại hàng hóa cho 119 quốc gia trên thế giới. 
Năm 2018, Kazakhstan đã xuất khẩu 11,7 triệu tấn ngũ cốc, đây là con số kỷ lục trong 
20 năm gần đây. Kazakhstan cũng là một trong những nước xuất khẩu bột mì hàng đầu 
thế giới. Vì vậy, Kazakhstan có đầy đủ khả năng để trở thành nhà cung cấp đáng tin cậy 
cho Việt Nam các sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao và thân thiện với môi trường.

https://dangcongsan.vn/
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Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) vừa đưa ra khuyến cáo doanh 
nghiệp chủ động trong kế hoạch xuất khẩu hàng hóa sang khu vực Liên minh Kinh 
tế Á – Âu (EAEU). 

Khu vực Liên minh Kinh tế Á – Âu (EAEU gồm 5 nước: Nga, Belarus, Kazakhstan, 
Armenia và Kyrgyzstan) sau khi khối này đã điều chỉnh danh sách các nước được 
hưởng ưu đãi thuế quan theo Hệ thống ưu đãi thuế quan thống nhất (GSP), trong đó 
có Việt Nam.

Theo đó, kể từ ngày 12/10/2021, Việt Nam sẽ chính thức không còn được hưởng 
ưu đãi GSP của khu vực EAEU. Sự thay đổi này dự kiến sẽ có tác động mạnh đến các 
doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu hàng hóa đang được hưởng ưu đãi GSP sang thị 
trường các nước EAEU, đặc biệt là Nga, thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong 
khối này.

Cục Xúc tiến thương mại cũng lưu ý, doanh nghiệp cần tìm hiểu về mức thuế ưu đãi 
và quy tắc xuất xứ tương ứng để tận dụng ưu đãi thuế quan từ Hiệp định thương mại 
tự do giữa Việt Nam và EAEU thay thế cho cơ chế GSP sẽ chấm dứt trong thời gian tới.

Trước đó, tại Công điện số 157/SQVN-21 của Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang 
Nga thông báo về việc EAEU đã điều chỉnh danh sách các nước được hưởng ưu đãi thuế 
quan theo Hệ thống ưu đãi thuế quan thống nhất (GSP) của Liên minh.

Quyết định số 17 ngày 5/3/2021 của Hội đồng Ủy ban Kinh tế Á - Âu cũng nêu 
rõ, 75 nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam và 2 nước kém phát triển sẽ bị loại ra 
khỏi danh sách các nước được hưởng ưu đãi GSP từ ngày 12/10/2021. GSP là ưu đãi 
về thuế quan nhập khẩu mà EAEU đơn phương dành cho các nước đang phát triển và 
kém phát triển, trong đó có Việt Nam.

Đối với Việt Nam, ưu đãi này đã có thể dừng ngay sau khi Hiệp định thương mại tự 
do giữa Việt Nam-EAEU có hiệu lực. Tuy nhiên, EAEU đã thể hiện thiện chí bằng việc 
cho Việt Nam tiếp tục hưởng GSP thêm 5 năm, kể khi Hiệp định VN-EAEU FTA có hiệu 
lực vào năm 2016.

Do đó, năm 2021, phía EAEU đã rà soát lại danh sách và loại ra nhiều nước trên 
cơ sở tiêu chí của EAEU; trong đó có các nước như Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn độ, 
Singapore, Brunei, Việt Nam...

Thống kê cho thấy, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, kim ngạch thương mại giữa 
EAEU và các đối tác thương mại chính đã giảm đáng kể. Đặc biệt, thương mại song 
phương Việt Nam - EAEU năm 2020 đạt 5,2 tỷ USD, tăng 6,5% so với năm 2019; trong 
đó xuất khẩu từ Việt Nam sang EAEU đạt khoảng 3,1 tỷ USD, tăng 7,2% so với năm 
2019, nhập khẩu từ EAEU khoảng 2,1 tỷ USD, tăng 5,5% so với năm 2019.

Đáng lưu ý, trong EAEU, quan hệ thương mại của Việt Nam với Liên bang Nga hiện 
chiếm tỷ trọng lớn nhất, gần 93,7%.
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Tuy nhiên, quan hệ song phương của Việt nam với 4 nước thành viên còn lại khá 
khiêm tốn như thương mại song phương Việt Nam với Cộng hòa Kazakhstan chiếm 
4,6%, Cộng hòa Belarus chiếm khoảng 1,4%, Armenia và Kyrgystan là khoảng 0,12%.

Theo tapchicongthuong.vn

Hai bên còn nhiều tiềm năng để hợp tác, nhất là lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp 
nhẹ, giao thông, logistics và du lịch

Chủ tịch Hạ viện Nurlan Nigmatulin nêu rõ hai nước có quá trình phát triển kinh tế 
khá tương đồng và Việt Nam là đối tác quan trọng của Kazakhstan ở Đông Nam Á. Tổng 
thống đầu tiên của Kazakhstan Nazarbayev đã khẳng định coi trọng thúc đẩy quan hệ 
hợp tác với Việt Nam và Tổng thống đương nhiệm Tokayev đã kế thừa điều đó.Trong bối 
cảnh đó, Hiệp định Thương mại tự do (FTA) Việt Nam - Liên minh Kinh tế Á - Âu có ý 
nghĩa hết sức quan trọng. Việt Nam là nước đầu tiên ký FTA với Liên minh, sau đó, nhiều 
nước đã ký FTA và 40 nước khác đang đàm phán với Liên minh.

Đề cập quan hệ hai nước, ông cho rằng quan hệ thương mại song phương phát triển 
mạnh thời gian qua nhưng thực tế, hai bên còn rất nhiều tiềm năng, nhất là lĩnh vực nông 
nghiệp, công nghiệp nhẹ, giao thông, logistics và du lịch. Các doanh nghiệp hai nước ngày 
càng quan tâm, bày tỏ nhu cầu hợp tác lớn. Ông trân trọng mời các đối tác Việt Nam 
tham gia làm ăn, hợp tác tại Kazakhstan.

Ông được biết Chính phủ Việt Nam đang phát triển một số chương trình về chiến 
lược phát triển công nghiệp, năng lượng, xây dựng cơ sở hạ tầng và quảng bá thương hiệu 
Việt Nam. Kazakhstan cũng đang triển khai một loạt biện pháp chiến lược. 

Vừa qua, Kazakhstan đã áp dụng chính sách miễn thị thực nhập cảnh cho công dân 
Việt Nam trong vòng 30 ngày và mong Việt Nam sớm có biện pháp tương tự. Việc hai 
bên thiết lập đường bay thẳng giữa hai nước có tác dụng thiết thực thúc đẩy phát triển 
thương mại, đầu tư, là cầu nối cho doanh nghiệp hai bên, thúc đẩy giao lưu nhân dân, du 
lịch phát triển. Ông Nurlan Nigmatulin khẳng định mọi vấn đề liên quan đến Việt Nam 
đều được Hạ viện Kazakhstan xem xét và giải quyết với sự ưu tiên cao nhất.

 ¾ Thúc đẩy hợp tác theo chiều sâu, thực chất 

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng để quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa 
hai nước đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, hai bên tích cực duy trì trao đổi đoàn 
các cấp và tiếp xúc cấp cao, góp phần củng cố sự tin cậy và hiếu biết, tạo động lực thúc 

DOANH NGHIỆP VIỆT NAM - KAZAKHSTAN CÓ NHU CẦU HỢP TÁC LỚN
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đẩy hợp tác giữa hai nước. Việt Nam mong muốn Kazakhstan tích cực ủng hộ việc duy 
trì hòa bình, ổn định và phát triển, ủng hộ việc giải quyết các tranh chấp thông qua các 
biện pháp hòa bình, đàm phán ngoại giao, tôn trọng luật pháp quốc tế.Thủ tướng đánh 
giá quan hệ kinh tế - thương mại giữa hai nước ngày càng được tăng cường. Việc triển 
khai FTA Việt Nam - Liên minh Kinh tế Á - Âu năm 2016 đem lại những chuyển biến 
tích cực trong hợp tác kinh tế thương mại, đầu tư giữa hai nước. 

Hai bên cần tiếp tục thúc đẩy trao đổi đoàn doanh nghiệp, tổ chức hội chợ, triển 
lãm, diễn đàn doanh nghiệp ở cả hai nước; thúc đẩy hợp tác đầu tư. Ngoài ra, hai bên 
cần quan tâm tăng cường hơn nữa hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng khác như nông 
nghiệp, giáo dục và đào tạo, khoa học - kỹ thuật, văn hóa thể thao, du lịch nhằm đạt hiệu 
quả thực chất, góp phần thúc đẩy quan hệ song phương. Cho biết lĩnh vực hàng không ở 
Việt Nam đang phát triển rất mạnh mẽ, Thủ tướng hoan nghênh việc hai bên mở đường 
bay thẳng giữa hai nước.

https://vneconomy.vn/

Nurlan Nigmatulin, Chủ tịch Hạ viện Kazakhstan và Nguyên Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

KIM NGẠCH XUẤT KHẨU NÔNG LÂM THỦY SẢN VÀO KHỐI EAEU 
KHÔNG ĐÁNG KỂ

Liên minh Kinh tế Á - Âu (EAEU) là thị trường chung của 5 nước, gồm: Liên bang 
Nga, Belarus, Armenia, Kazakhstan và Kyrgyzstan với 183 triệu dân. Hiệp định thương 
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mại tự do giữa Việt Nam với EAEU đã có hiệu lực thực thi từ năm 2016, với tỷ lệ gần 
90% dòng thuế được cắt, giảm thuế quan nhập khẩu, được nhận định là lợi thế lớn cho 
Việt Nam trong việc cạnh tranh với các nước khác trên thế giới khi xuất khẩu hàng hóa 
vào thị trường này.

 ¾ Chủ yếu xuất khẩu vào Nga

Tuy nhiên, ông Nguyễn Quốc Toản, Cục trưởng Cục Chế biến và Phát triển thị trường 
nông sản cho biết, đến thời điểm hiện tại, trong 5 thị trường của khối EAEU, nông lâm 
thủy sản Việt Nam gần như chỉ mới tiếp cận được thị trường Nga, trong khi xuất khẩu vào 
các nước Belarus, Armenia, Kazakhstan và Kyrgyzstan vẫn chiếm con số không đáng kể.

Ngay cả với Nga, kim ngạch thương mại Việt - Nga hai chiều nông lâm thủy sản mới 
chỉ đạt 900 triệu USD/năm, quá nhỏ so với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hơn 70 tỷ 
USD của toàn ngành hàng.

Theo Hiệp hội Gỗ và Lâm sản, với thị trường EAEU, Việt Nam hầu như mới chỉ đưa 
được sản phẩm đồ gỗ vào Nga. Việt Nam là thị trường cung cấp đồ nội thất bằng gỗ lớn 
thứ 6 cho Nga, nhưng trị giá mới chỉ đạt 15 triệu USD trong năm 2020.

Thời gian gần đây, đã có những tín hiệu tích cực hứa hẹn cho nông sản Việt Nam 
mở cửa mạnh hơn nữa thị trường khối EAEU. Tháng 6/2020, dưới sự ủy quyền của các 
quốc gia trong Liên minh kinh tế EAEU, Cơ quan Liên bang về giám sát thú y và kiểm dịch 
động thực vật Nga đã cấp phép cho Vinamilk được phép xuất khẩu các sản phẩm sữa vào 
lãnh thổ trong khối EAEU dưới sự giám sát của Cơ quan Hải quan trong liên minh EAEU.

Nhiều năm trước, Vinamilk đã có sự tiếp cận đầu tiên và giới thiệu với người tiêu 
dùng tại Nga, Kazakhstan các sản phẩm nước giải khát có nguồn gốc trái cây nhiệt đới, 
vốn là thế mạnh của Vinamilk.

Đến thời điểm này, Vinamilk, đơn vị duy nhất và đầu tiên của Việt Nam được chính 
thức được cấp phép xuất khẩu sữa vào các nước trong khối này. Hiện Công ty Chế biến 
thực phẩm Bình Phước thuộc Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam cũng đã nộp 
hồ sơ xin được xuất khẩu vào EAEU, đang chờ Cơ quan Kiểm dịch động thực vật của 
EAEU xem xét.

Theo vneconomy.vn
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HIỆP ĐỊNH FTA GIỮA VIỆT NAM
VÀ LIÊN MINH KINH TẾ Á ÂU

THÔNG TIN CHUNG VỀ HIỆP ĐỊNH

Khởi động đàm phán tháng 3/2013 tại Hà Nội
Kết thúc đàm phán tháng 12/2014 tại Phú Quốc
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8 vòng đàm phán chính và nhiều phiên đàm phán kỹ thuật
Chính thức ký kết ngày 29/5/2015 tại Burabay, Kazakhstan
Gồm 16 chương, 216 điều, 12 phụ lục

• Các Phụ lục liên quan đến các biểu cam kết mở cửa thị trường hàng hóa, dịch vụ, 
đầu tư và quy tắc xuất xứ …

• Riêng Chương Thương mại dịch vụ, đầu tư và di chuyển thể nhân được đàm phán 
song phương giữa Việt Nam và LB Nga

 ¾ Tổng hợp các cam kết
Nhóm cam kết mở cửa thị trường: 9.927 dòng thuế (tương đương 87,4% số dòng 

thuế - 95,7% kim ngạch xuất khẩu)
• Ngay khi Hiệp định có hiệu lực: 6.718 dòng thuế (60% - 91%)
• Mở cửa hoàn toàn: 9.594 dòng thuế (84,5% - 91%)
• Mở cửa không hoàn toàn: 313 dòng thuế (2,7% - 4,9%)
• Nhóm không cam kết mở cửa thị trường: 1.453 dòng
• Nhóm không cam kết mở cửa thị trường: 1.453 dòng(12,8% - 4,3%)

 ¾ Thuận lợi của Hàng Việt Nam tại thị trường này 
Việt Nam là nước đầu tiên ký FTA với Liên minh -> được hưởng lợi trong khi các 

nước khác còn phải chịu thuế MFN
• Thị trường tiềm năng, hấp dẫn và đa dạng về hàng thực phẩm, đồ uống, hàng tiêu dùng
• Tạo ra động lực mở cửa thị trường, thu hút sự quan tâm của doanh nghiệp hai bên
• Cơ hội đa dạng hóa nguồn cung nguyên liệu
• Nga đang cấm vận đối với một số sản phẩm Phương Tây -> cơ hội cho hàng hóa 

Việt Nam tìm cách lấp chỗ trống
• Người Việt đang kinh doanh tại Nga đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy quan 

hệ thương mại hai nước

 ¾ Khó khăn
Sản phẩm của Việt Nam đang phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt với các quốc 

gia khác có nguồn cung sản phẩm tương tự
• Vấn đề vận chuyển hàng hóa
• Thanh toán các giao dịch bằng đồng Rúp còn gặp khó khăn
• Hình thức thanh toán của doanh nghiệp Việt Nam với doanh nghiệp Nga trong thời 

gian qua chủ yếu là hình thức D/P trả chậm 40 - 60 ngày chứ ít theo hình thức L/C.
• Phí mở L/C ở các ngân hàng tại Liên bang Nga thường đắt gấp 2 đến 3 lần so với ở 

các ngân hàng tại quốc gia khác 
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CÁC MẶT HÀNG XUẤT KHẨU CHỦ LỰC CỦA VIỆT NAM

 ¾ Tác động đến các ngành hàng
Các ngành hàng gia tăng xuất khẩu

• Dệt may, da giày, túi xách, đồ gỗ, nhựa, thủy sản, rau quả, càphê, chè

 ¾ Dệt may
82% tổng số dòng thuế cam kết cắt, giảm

• 42% xoá bỏ hoàn toàn, có lộ trình, tối đa trong 10 năm
• 36% xóa bỏ hoàn toàn ngay khi Hiệp định có hiệu lực
• Việt Nam mỗi năm XK 24 tỷ USD, EAEU mỗi năm NK 17 tỷ USD, nhưng thị phần 

của Việt Nam còn rất nhỏ
• Năm 2014, Việt Nam XK 136 triệu USD dệt may sang Nga, trong tổng kim ngạch 

XK 1,9 tỷ USD sang nước này

 ¾ Giày dép, Túi xách
77% cắt, giảm thuế

• 73% xoá bỏ hoàn toàn, lộ trình tối đa 5 năm (99% tổng kimngạch xuất khẩu)
• Điều kiện: đáp ứng yêu cầu về mô tả hàng hoá trên C/O
• Túi xách: 100% dòng thuế được cam kết xoá bỏ thuế hoàn toàn, phần lớn là ngay 

khi Hiệp định có hiệu lực gay khi Hiệp định có hiệu lực

 ¾ Nhận xét chung
EAEU bảo hộ chủ yếu đối với các mặt hàng có chất liệu từ len, bông và các sản 

phẩm cao cấp
• EAEU mở cửa cho các mặt hàng thuộc phân khúc trung bình, giá bình dân

 ¾ Thủy sản
Mở của có lộ trình đối với 95% tổng số dòng thuế, tối đa trong 10 năm

• 71% xoá bỏ thuế hoàn toàn ngay khi Hiệp định có hiệu lực, tương đương 100% kim 
ngạch xuất khẩu trung bình 3 năm từ 2010 - 2012 của VN sang EAEU

• 5% dòng còn lại là các mặt hàng VN không có thế mạnh xuất khẩu

 ¾ Chè, Cà-phê
Giảm thuế về 0% ngay đối với chè nguyên liệu (cả chè xanh và chè đen), cà-phê 

nguyên liệu (chưa rang)
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• EAEU không cam kết giảm thuế với chè xanh đóng gói dưới 3kg (0902 10, 0902 
30), cà-phê rang (090121)

 ¾ Một số mặt hàng khác
• Đồ gỗ

  Cắt, giảm đối với 76% tổng số dòng thuế
  65% được xoá bỏ thuế hoàn toàn, tối đa trong 10 năm

• Nhựa, cao-su
  100% cắt, giảm thuế
  Chủ yếu xoá bỏ hoàn toàn (97%)

• Mỡ và dầu động vật hoặc thực vật
• Các chế phẩm từ ngũ cốc, tinh bột, rau quả
• Các sản phẩm của ngành công nghiệp hóa chất hoặc các ngành công nghiệp liên 

quan
• Bột giấy từ gỗ hoặc từ nguyên liệu xơ sợi khác
• Sản phẩm bằng đá, thạch cao, thủy tinh
• Kim loại cơ bản và các sản phẩm bằng kim loại cơ bản
• Máy và các trang thiết bị cơ khí
• Dụng cụ, thiết bị và máy quang học và các mặt hàng khác

 ¾ Một số vấn đề cần lưu ý
• Hiệp định tháo dỡ hàng rào thuế quan, nhưng cơ hội kinh doanh không tự nhiên đến
• Có tác dụng gián tiếp tăng cơ hội kinh doanh cho doanh nghiệp, nhưng vai trò quyết 

định vẫn phải là doanh nghiệp
• Khi EAEU đàm phán thêm nhiều FTA với các đối tác khác thì lợi thế của ta cũng 

sẽ giảm
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CÁC ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ CẦN THIẾT

 ¾ Đại sứ quán Việt Nam tại Kazakhstan
Địa chỉ: 19B Zhylyoi Street, Astana, Kazakhstan
Điện thoại: +7-7172-266 162
Fax: +7-7172-266 167
Email: vnemb.kz@mofa.gov.vn; vnemb.kz09@yahoo.com
Giờ địa phương so với Việt Nam: -1 giờ

 ¾ Đại sứ quán Kazakhstan tại Việt Nam
Địa chỉ : biệt thự 51, số 10 phố Đặng Thai Mai, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
Điện thoại : (024) 3718 0777 | tại Hà Nội : 3718 0777 | từ tỉnh thành khác : 024 

3718 0777 | từ nước ngoài : 0084 24 3718 0777
Email : hanoi@mfa.kz
Facebook : https://www.facebook.com/Embassy.of.Kazakhstan.in.Vietnam
Website : http://mfa.gov.kz/hanoi

 ¾ Lãnh sự quán Kazakhstan tại Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: số 25Bis đường Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
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